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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 tại Ban 

Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-BQLC&CVĐTNĐ ngày 23/7/2024 của 

Giám đốc Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa ban hành Kế 

hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý cảng và Cảng vụ 

đường thủy nội địa năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-BQLC&CVĐTNĐ ngày 14/8/2024 của 

Giám đốc Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa về việc thành lập 

Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý cảng và Cảng vụ 

đường thủy nội địa năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐXT ngày 16/8/2024 của Chủ tịch Hội 

đồng xét tuyển viên chức năm 2024 về việc thành lập Ban đề thi, kỳ xét tuyển 

viên chức làm việc tại Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa năm 

2024; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban đề thi và theo đề nghị của Ủy viên kiêm 

Thư ký Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý cảng và Cảng 

vụ đường thủy nội địa năm 2024. 

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024 thông báo danh mục tài liệu ôn 

tập trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 tại Ban Quản lý cảng và Cảng vụ 

đường thủy nội địa, cụ thể như sau: 

Phần I. Tài liệu dành cho tất cả các vị trí dự tuyển 
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1. Luật viên chức năm 2010. 

2. Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức.  

3. Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; 

4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

Phần II. Tài liệu dành cho từng vị trí dự tuyển 

 I. Vị trí việc làm: Quản lý bến cảng 

 1. Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015. 

2. Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 hướng dẫn Bộ luật Hàng 

hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải. 

3. Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực hàng hải. 

4. Quyết định 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng chính 

phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. 

5. Thông tư 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 quy định về quản lý 

thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển. 

6. Thông tư số 08/2021/TT-BGTVT ngày 19/4/2021 về việc ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển. 

II. Vị trí việc làm: Vận hành khai thác giao thông công cộng 

1. Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;  Luật sửa đổi, bổ sung 

(năm 2014) một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa số 

23/2004/QH11. 

2. Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về điều 

kiện kinh doanh khai thác cảng biển và Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 

24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 

định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. 

3. Thông tư 12/2024/TT-BGTVT ngày 15/5/2024 quy định cơ chế, chính 

sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam. 

4. Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi 

trên đường thủy nội địa;  Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 

năm 2019; Thông tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx?anchor=dieu_78
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-12-2024-TT-BGTVT-co-che-chinh-sach-quan-ly-gia-dich-vu-cang-bien-Viet-Nam-610975.aspx#dieu_9
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Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư quy định về vận tải đường thủy nội địa. 

5. Thông tư số 59/2015/TT-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2015 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 

12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành 

khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa. 

III. Vị trí việc làm: Cảng vụ viên đường thủy nội địa 

1. Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;  Luật sửa đổi, bổ sung 

(năm 2014) một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa số 

23/2004/QH11. 

2. Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa. 

3. Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 

4. Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính 

phủ về Kinh doanh vận tải đường thủy nội địa và Nghị định số 128/2018/NĐ-

CP ngày 24 tháng 9 năm 2018  của Chính phủ  về Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa. 

5. Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào 

tạo  thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022; 

2. Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 

01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội 

địa. 

6. Thông tư 39/2019/TT-BTC ngày 15/10/2019 Thông tư quy định trách 

nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm 

chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội 

địa. 

7. Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ GTVT quy 

định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa. 

8. Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: 

Thông tư Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy 

nội địa. 

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024 thông báo để các ứng viên tham 

gia dự tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 tại Ban Quản lý cảng và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-80-2014-TT-BGTVT-van-tai-hanh-khach-hanh-ly-bao-gui-tren-duong-thuy-noi-dia-264060.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx?anchor=dieu_78
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-08-2021-ND-CP-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx?anchor=dieu_3
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-248-2016-TT-BTC-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-ap-dung-tai-cang-ben-thuy-noi-dia-321557.aspx?anchor=dieu_4
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Cảng vụ đường thủy nội địa được biết và chủ động ôn tập. Thông báo này và 

các thông báo liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức được đăng tải công khai 

trên website của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa (địa chỉ: 

http://cangsaky.com.vn tại chuyên mục Thông tin tuyển dụng) để các ứng 

viên dự tuyển biết, theo dõi và thực hiện./.  [                                  

Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
- Lãnh đạo Ban QL; 

- Hội đồng xét tuyển; 

- Ban đề thi; 

- Ban giám sát kỳ xét tuyển; 

- Ban Kiểm tra, sát hạch; 

- Đăng tải trên website của BQL; 

- Niêm yết tại trụ sở làm việc BQL; 

- Lưu: VT, HĐXT.ttthao. 

 

 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ 

Phạm Tấn Duy 

 

 

http://cangsaky.com.vn/

	8. Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Thông tư Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa.

		2024-10-04T12:07:51+0700
	Việt Nam
	Phạm Tấn Duy<ptduy-sgtvt@quangngai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-10-04T12:23:48+0700




